
STT Chủng loại Mã số mới Mã số cũ Giá Hình ảnh

1 2 bóng x 1,2m PRFA236 ABC3625I 752.760

2 3 bóng x 1,2m PRFA336 ABC3635I 1.166.860

3 4 bóng x 1,2m PRFA436 ABC3645I 1.466.980

4 2 bóng x 0,6m PRFA218 ABC1825I 556.780

5 3 bóng x 0,6m PRFA318 ABC1835I 818.360

6 4 bóng x 0,6m PRFA418 ABC1845I 917.580

7 2 bóng x 1,2m PRFB236 ABC3625 705.200

8 3 bóng x 1,2m PRFB336 ABC3635 1.143.900

9 4 bóng x 1,2m PRFB436 ABC3645 1.388.260

10 2 bóng x 0,6m PRFB218 ABC1825 480.520

11 3 bóng x 0,6m PRFB318 ABC1835 733.080

12 4 bóng x 0,6m PRFB418 ABC1845 889.700

13 2 bóng x 1,2m PRFC236 ABD3625I 997.940

14 2 bóng x 0,6m PRFC218 ABD1825I 731.440

15 2 bóng x 1,2m PRFD236 ABD3625 939.720

16 2 bóng x 0,6m PRFD218 ABD1825 642.060

17 2 bóng x 1,2m PRFE236 ACL3626 885.600

18 3 bóng x 1,2m PRFE336 ACL3636 1.410.400

19 4 bóng x 1,2m PRFE436 ACL3646 1.693.300

20 2 bóng x 0,6m PRFE218 ACL1826 556.780

21 3 bóng x 0,6m PRFE318 ACL1836 861.820

22 4 bóng x 0,6m PRFE418 ACL1846 1.036.480

23 2 bóng x 1,2m PRFF236 AMR3624 844.600

24 3 bóng x 1,2m PRFF336 AMR3634 1.246.400

25 4 bóng x 1,2m PRFF436 AMR3644 1.582.600

26 2 bóng x 0,6m PRFF218 AMR1824 491.180

27 3 bóng x 0,6m PRFF318 AMR1834 769.980

28 4 bóng x 0,6m PRFF418 AMR1844 931.520
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PRFC - Máng âm trần thanh ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang

PRFD - Máng âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, 

thanh dọc bằng nhôm phản quang

PRFA - Máng đèn âm trần thanh ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang

PRFB - Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc,  thanh dọc bằng nhôm phản quang

PRFE - Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm phản quang

PRFF - Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm phản quang



29 2 bóng x 1,2m PRFG236 (M/S) ABM3622 564.980

30 3 bóng x 1,2m PRFG336 (M/S) ABM3632 970.880

31 4 bóng x 1,2m PRFG436 (M/S) ABM3642 1.130.780

32 2 bóng x 0,6m PRFG218(M/S) ABM1822 413.280

33 3 bóng x 0,6m PRFG318 (M/S) ABM1832 656.820

34 4 bóng x 0,6m PRFG418 (M/S) ABM1842 770.800

35 2 bóng x 14W PRFI214 ATV1423 564.980

36 3 bóng x 14W PRFI314 ATV1433 878.220

37 4 bóng x 14W PRFI414 ATV1443 1.089.780

38 2 bóng x 28W PRFI228 ATV2823 865.100

39 3 bóng x 28W PRFI328 ATV2833 1.198.020

40 4 bóng x 28W PRFI428 ATV2843 1.394.820

41 2 bóng x 1,2m PRFH236 AAH3621 1.045.500

42 3 bóng x 1,2m PRFH336 AAH3631 1.163.580

43 2 bóng x 0,6m PRFH218 AAH1821 764.240

44 3 bóng x 0,6m PRFH318 AAH1831 883.140

45 2 bóng x 1,2m PRFJ236 INA4021 510.860

46 3 bóng x 1,2m PRFJ336 INA4031 819.180

47 4 bóng x 1,2m PRFJ436 INA4041 959.400

48 2 bóng x 0,6m PRFJ218 INA2021 373.100

49 3 bóng x 0,6m PRFJ318 INA2031 560.060

50 4 bóng x 0,6m PRFJ418 INA2041 665.020

51 2 bóng x 1,2m PRFK236 AST3628 568.260

52 3 bóng x 1,2m PRFK336 AST3638 877.400

53 4 bóng x 1,2m PRFK436 AST3648 1.058.620

54 2 bóng x 0,6m PRFK218 AST1828 410.000

55 3 bóng x 0,6m PRFK318 AST1838 639.600

56 4 bóng x 0,6m PRFK418 AST1848 732.260

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.

PRFG - Máng đèn âm trần mặt đèn bằng tấm nhựa Prismatic

PRFI - Máng đèn âm trần sử dụng bóng T5

PRFH - Máng đèn âm trần hỗ trợ tiết khí hoặc thu hồi khí

PRFK - Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm phản quang

Chú ý:

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

- Bao gồm chấn lưu và con mồi.

PRFJ - Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox



STT Chủng loại Mã số mới Mã số cũ Giá Hình ảnh

1 2 bóng x 1,2m PSFA236 PQN3627I 752.760

2 3 bóng x 1,2m PSFA336 PQN3637I 1.166.860

3 4 bóng x 1,2m PSFA436 PQN3647I 1.466.980

4 2 bóng x 0,6m PSFA218 PQN1827I 556.780

5 3 bóng x 0,6m PSFA318 PQN1837I 818.360

6 4 bóng x 0,6m PSFA418 PQN1847I 917.580

7 2 bóng x 1,2m PSFB236 PQN3627 705.200

8 3 bóng x 1,2m PSFB336 PQN3637 1.143.900

9 4 bóng x 1,2m PSFB436 PQN3647 1.388.260

10 2 bóng x 0,6m PSFB218 PQN1827 480.520

11 3 bóng x 0,6m PSFB318 PQN1837 733.080

12 4 bóng x 0,6m PSFB418 PQN1847 889.700

13 2 bóng x 1,2m PSFC236 NBN3622 564.980

14 3 bóng x 1,2m PSFC336 NBN3632 970.880

15 4 bóng x 1,2m PSFC436 NBN3642 1.130.780

16 2 bóng x 0,6m PSFC218 NBN1822 413.280

17 3 bóng x 0,6m PSFC318 NBN1832 656.820

18 4 bóng x 0,6m PSFC418 NBN1842 770.800

19 2 bóng x 1,2m PSFD236 INN4022 510.860

20 3 bóng x 1,2m PSFD336 INN4032 819.180

21 4 bóng x 1,2m PSFD436 INN4042 959.400

22 2 bóng x 0,6m PSFD218 INN2022 373.100

23 3 bóng x 0,6m PSFD318 INN2032 560.060

24 4 bóng x 0,6m PSFD418 INN2042 665.020
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Chú ý:

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

- Đã bao gồm chấn lưu và con mồi.

PSFA - Máng đèn lắp nổi thanh ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang

PSFB - Máng đèn lắp nổi thanh ngang bằng nhôm sọc,  thanh dọc bằng nhôm phản quang

PSFC- Máng đèn lắp nổi mặt đèn bằng tấm nhựa Prismatic

PSFD - Máng đèn lắp nổi thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng inox



GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để khách hàng gửi trọn niềm tin.


